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(Khoanh tròn vào đáp án đúng)
Họ, tên thí sinh:..................................................................... lớp: .............................

Câu 1: Quyền công dân tham gia thảo luận vào công việc chung của đất nước là một nội dung thuộc
A. ý nghĩa quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội.
B. khái niệm quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội.
C. nội dung quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội.
D. vai trò quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội.
Câu 2: Nội dung nào dưới đây trong những việc làm của Nhà nước mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc nhất?

A. Ưu tiên đầu tư cho giáo dục và đào tạo.

B. Nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục và đào tạo.

C. Tăng cường hợp tác quốc tế về giáo dục và đào tạo.

D. Thực hiện công bằng xã hội trong giáo dục và đào tạo.

Câu 3: Trong khi đo đất để đào móng xây nhà, anh H phát hiện đất của nhà mình bị thiếu một mét so với bìa đỏ được cấp. Theo em, anh H nên sử dụng quyền nào dưới đây để bảo vệ lợi ích hợp pháp của mình?

A. Quyền tham gia quản lí nhà nước.
B. Quyền tự do ngôn luận.
C. Quyền khiếu nại
D. Quyền tố cáo.
Câu 4: Pháp luật không cấm hành vi nào sau đây?

A. Mạo danh người khác để tố cáo.
B. Rút lại đơn đã tố cáo.
C. Cố ý tố cáo sai sự thật.
D. Đe dọa, trả thù người tố cáo.

Câu 5: Mục đích của cuộc thi “Nghiên cứu khoa học kĩ thuật” dành cho học sinh nhằm phát huy quyền

A. phát triển.
B. bình đẳng.
C. sáng tạo.
D. học tập.

Câu 6: Trong các quyền dưới đây, quyền nào là quyền tự do cơ bản của công dân?

A. Quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở.
B. Quyền tham gia bầu cử, ứng cử.
C. Quyền bình đẳng trong kinh doanh.
D. Quyền tham gia quản lí Nhà nước và xã hội.
Câu 7: Trời đã tối nhưng có một số người tự xưng là công an đến nhà em và yêu cầu được vào để khám xét thì em sẽ
A. đồng ý để cho những người đó vào khám nhà.

B. kêu những người hàng xóm qua chứng kiến việc khám nhà.

C. đề nghị xuất trình lệnh khám và phải có người làm chứng.

D. kiên quyết không cho những người đó vào khám nhà.

Câu 8: Bạn K có giọng hát rất hay, nhà trường đã tạo điều kiện để bạn K đi thi giọng hát học sinh THPT, cấp huyện rồi cấp tỉnh. Trong trường hợp này, K đã được hưởng quyền nào dưới đây của công dân?

A. Học tập.
B. Tự do ngôn luận.
          C. Phát triển.
     D. Sáng tạo.
Câu 9: Theo hiểu biết của em, người nào sau đây có quyền tố cáo?

A. Chỉ có công dân.
B. Chỉ có tổ chức.

C. Cá nhân và tổ chức.
D. Cán bộ có thẩm quyền.

Câu 10: Việc thu chi các khoản đóng góp cho hoạt động xây dựng cơ sở vật chất của nhà trường từ nguồn tài trợ phải được phụ huynh

A. xem xét, giải quyết.
B. xem xét, quyết định.

C. giám sát, kiểm tra.
                                   D. tư vấn, thẩm định.
Câu 11: Cô giáo O nhờ anh V sửa giúp máy tính. Phát hiện trong gmail có đề thi tập trung giữa kì, V đã copy vào USB. Sau đó, V đã nhờ T đưa đề thi cho em H và bài làm của em được điểm cao. Trong trường hợp này, người nào dưới đây không vi phạm quyền được pháp luật bảo đảm an toàn, bí mật về thư tín, điện thoại, điện tín của công dân?

A. T và em H.
B. Anh V và T.
C. Anh V và cô O.
D. Anh V và H.
Câu 12: “Thông qua giải quyết khiếu nại, tố cáo, quyền công dân được đảm bảo, bộ máy nhà nước càng được củng cố” thuộc

A. ý nghĩa quyền khiếu nại, tố cáo.
B. khái niệm quyền khiếu nại, tố cáo.

C. nội dung quyền khiếu nại, tố cáo.
D. qui trình giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Câu 13: Đối với nước ta, để phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa thì việc tạo điều kiện để con người phát triển toàn diện được xem là
A. cơ sở và động lực.
B. phương hướng và mục tiêu.

C. động lực và phương hướng.
D. mục tiêu và động lực.

Câu 14: Việc thực hiện quyền nào dưới đây của công dân là cơ sở để hình thành cơ quan quyền lực nhà nước?

A. Bầu cử và ứng cử.
B. Tự do ngôn luận.
C. Khiếu nại và tố cáo.
D. Quản lí nhà nước và xã hội.
Câu 15: Nội dung cơ bản của quyền học tập của công dân là mọi công dân

A. đều được ưu tiên trong tuyển chọn vào các trường đại học, cao đẳng.

B. đều bình đẳng về cơ hội học tập.

C. đều được hưởng chế độ ưu đãi trong học tập như nhau.

D. đi học đều phải đóng học phí.

Câu 16: Học sinh B viết bài về tình cảm tri ân thầy cô gửi đăng lên Website của trường. Học sinh B đã thực hiện quyền nào sau đây của công dân?

A. Quyền được phát triển.
B. Quyền tự do sáng tạo.

C. Quyền tự do ngôn luận.
D. Quyền tác giả.

Câu 17: Trong cuộc họp thôn Y, biết chị A bức xúc với kiểu làm việc áp đặt của trưởng thôn, bà B ngồi cạnh xúi chị A đứng dậy ý kiến. Chị A sợ va chạm với trưởng thôn thì e ngại nên không nói gì, bà B tức thì đứng dậy nói rõ ý kiến phê bình chị A và đề nghị trưởng thôn nên để cho mọi người được chủ động bàn bạc trước khi quyết định bất cứ vấn đề gì. Vậy, bà B đã thực hiện quyền nào dưới đây của công dân?

A. Quyền khiếu nại, tố cáo.
B. Quyền tự do ngôn luận.
C. Quyền tự do dân chủ.
D. Quyền tham gia quản lí Nhà nước và xã hội.
Câu 18: Bạn T là người dân tộc thiểu số được cộng điểm ưu tiên trong tuyển sinh đại học, cao đẳng. Điều này thể hiện quyền bình đẳng về

A. điều kiện học tập không hạn chế.
B. điều kiện hưởng thụ các giá trị văn hóa.

C. điều kiện tham gia các hoạt động văn hóa.
D. điều kiện chăm sóc về thể chất.

Câu 19: Hiến pháp 2013 qui định, chủ thể có thể thực hiện quyền khiếu nại là

A. cán bộ công chức nhà nước.
B. cá nhân và tổ chức.
C. mọi công dân.
D. cơ quan nhà nước.

Câu 20: Nếu công dân muốn khiếu nại hành vi hành chính sai trái của một cán bộ xã thì ai dưới đây là người có thẩm quyền giải quyết?

A. Trưởng Công an huyện.
B. Trưởng Công an xã.

C. Chủ tịch UBND huyện.
D. Chủ tịch UBND xã.
Câu 21: Theo pháp lệnh dân chủ ở cơ sở thì các công việc nào sau đây không phải công việc ở xã (phường, thị trấn)?
A. Những việc nhân dân ở xã giám sát, kiểm tra.
B. Những việc nhân dân biểu quyết khi nhà nước trưng cầu ý dân.
C. Những việc nhân dân phải được thông báo để  biết và thực hiện.
D. Những việc nhân dân được bàn bạc và quyết định trực tiếp.
Câu 22: Thông qua quyền khiếu nại, tố cáo, công dân thực hiện hình thức dân chủ nào dưới đây?

A. Dân chủ xã hội chủ nghĩa.
B. Dân chủ trực tiếp.
C. Dân chủ đại diện.
D. Dân chủ gián tiếp.

Câu 23: Bà C có cháu ngoại 3 tuổi bị bệnh sởi, bà sang nhà bạn H phàn nàn rằng không có tiền để chữa cho cháu. Bạn H đã hướng dẫn bà xin cấp thẻ bảo hiểm miễn phí cho cháu mình đi bệnh viện. Vậy bạn H đã nắm được nội dung quyền cơ bản nào sau đây trong việc thực hiện quyền học tập, sáng tạo và phát triển của công dân?

A. Quyền được phát triển.
B. Quyền được chăm sóc sức khỏe.
C. Quyền được chăm sóc y tế.
D. Quyền sáng tạo.
Câu 24: Công dân có thể học bằng nhiều hình thức, loại hình trường lớp khác nhau thể hiện nội dung nào dưới đây của quyền học tập ?

A. Học bất cứ ngành nghề nào.
B. Học thường xuyên, suốt đời.

C. Học không hạn chế.
D. Bình đẳng về cơ hội học tập.

Câu 25: Kế thừa quan điểm “Hiền tài là nguyên khí của quốc gia” thể hiện nội dung nào dưới đây trong việc thực hiện quyền học tập, sáng tạo và phát triển của công dân?

A. Trách nhiệm của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
B. Trách nhiệm của Nhà nước.

C. Trách nhiệm của toàn xã hội.
D. Trách nhiệm của công dân.

Câu 26: Trách nhiệm của Nhà nước thực hiện công bằng trong giáo dục thể hiện qua nội dung nào sau đây?

A. Bảo hộ quyền tác giả, sở hữu công nghiệp.
B. Thu hút các nhà khoa học giỏi trong và ngoài nước.
C. Mở các trường THPT chuyên ở các địa phương.
D. Cấp học bổng cho học sinh nghèo.

Câu 27: Phát biểu nào sau đây không đúng khi nói về quyền được bảo đảm an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín?
A. Người làm nhiệm vụ chuyển thư không được giao nhầm cho người khác.
B. Người làm nhiệm vụ chuyển thư có thể mở thư xem khi nghi ngờ.
C. Người làm nhiệm vụ chuyển thư không được để mất thư của nhân dân.
D. Người làm nhiệm vụ chuyển thư phải chuyển đến tay người nhận.
Câu 28: Chính sách miễn giảm học phí của Nhà nước ta đã tạo điều kiện giúp đỡ nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn được học tập. Điều này thể hiện
A. định hướng đổi mới giáo dục.
B. quyền dân chủ trong giáo dục.

C. chủ trương phát triển giáo dục.
D. công bằng xã hội trong giáo dục.

Câu 29: Chị L nhân viên của công ty X  có hai lần đi làm trễ nên đã bị đã bị Giám đốc công ty kỉ luật với hình thức hạ bậc lương. Không đồng ý với quyết định của giám đốc chị L có thể

A. viết đơn đề nghị Giám đốc sửa lại.
B. gửi đơn tố cáo đến cơ quan cấp trên.

C. gửi đơn khiếu nại đến cơ quan cấp trên.
D. gửi đơn khiếu nại đến Giám đốc.
Câu 30: Học sinh ý kiến đề xuất với Ban giám hiệu nhà trường về việc nhà vệ sinh học sinh thiếu nước, thiếu giấy là thực hiện quyền

A. khiếu nại và tố cáo.
B. đảm bảo công bằng trong học tập.
C. tham gia quản lí nhà nước và xã hội.
D. tự do ngôn luận.
Câu 31: Việc mở trường trung học phổ thông chuyên ở nước ta hiện nay nhằm
A. đào tạo chuyên gia kỹ thuật cho đất nước.
B. bảo đảm tính nhân văn trong giáo dục.
C. bồi dưỡng nhân tài cho đất nước.
D. bảo đảm công bằng trong giáo dục.
Câu 32: Trường hợp nào sau đây việc thực hiện khám xét chỗ ở của người khác là không vi phạm pháp luật?

A. Nghi ngờ chỗ ở của người đó có chứa chấp tội phạm.

B. Nghi ngờ người đó có hành vi vi phạm pháp luật.

C. Khi có người phạm tội đang lẩn trốn tại chỗ ở đó.

D. Nghi ngờ chỗ ở có chứa tài liệu, tang vật của vụ án.

Câu 33: Việc học sinh đạt giải nhất, nhì, ba trong cuộc thi chọn học sinh giỏi quốc gia được tuyển thẳng vào đại học thể hiện nội dung quyền nào sau đây?

A. Quyền được học tập của công dân.
B. Quyền được sáng tạo của công dân.
C. Quyền được bảo đảm năng lực.
D. Quyền được phát triển của công dân.
Câu 34: Khi khám xét chỗ ở, địa điểm của người nào đó phải có sự chứng kiến của người nào dưới đây?

A. Chủ nhà, chính quyền địa phương, người hàng xóm.
B. Chủ nhà, người có thẩm quyền khám xét, người hàng xóm.
C. Chủ nhà, công an xã, người hàng xóm.
D. Chủ nhà, hai người hàng xóm ở hai bên, công an.
Câu 35: Hình thức dân chủ với những qui chế, thiết chế để nhân dân bầu ra những người đại diện của mình quyết định các công việc chung của cộng đồng, của Nhà nước là hình thức

A. dân chủ tập trung.
B. dân chủ trực tiếp.
C. dân chủ công khai.
D. dân chủ gián tiếp.
Câu 36: Theo em,  quyền được phát triển của công dân được hiểu là:

A. công dân phải được đáp ứng đầy đủ đời sống vật chất và tinh thần để phát triển toàn diện, được tạo điều kiện bồi dưỡng để phát triển tài năng.
B. công dân được sống trong môi trường tự nhiên có lợi cho sự tồn tại và phát triển toàn diện.
C. công dân được hưởng đời sống vật chất và tinh thần đầy đủ để phát triển toàn diện, được khuyến khích bồi dưỡng để phát triển tài năng.
D. công dân được sống trong môi trường xã hội có lợi cho sự tồn tại và phát triển toàn diện.
Câu 37: Nghi ngờ ông A lấy cắp tiền của mình, ông B cùng con trai tự ý vào nhà ông A khám xét. Hành vi này xâm phạm đến quyền nào dưới đây?

A. Quyền được pháp luật bảo hộ về nhân phẩm và danh dự của công dân.

B. Quyền được đảm bảo bí mật đời tư của công dân.

C. Quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân.

D. Quyền bất khả xâm phạm chỗ ở của công dân.

Câu 38: Theo quy định của luật bầu cử “mọi công dân Việt Nam từ đủ 18 tuổi trở lên đều tham gia bầu cử trừ trường hợp bị pháp luật cấm” thể hiện nguyên tắc nào sau đây?

A. Phổ thông.
B. Trực tiếp.
C. Bỏ phiếu kín.
D. Bình đẳng.

Câu 39: Theo em, việc Nhà nước cho phép mở các trường dân lập nhằm đảm bảo quyền nào sau đây của công dân?

A. Công bằng xã hội trong giáo dục.          B. Quyền học bất cứ ngành nghề nào của công dân.
C. Quyền học thường xuyên và học suốt đời.    D. Quyền sáng tạo của công dân.
Câu 40: Trong giờ sinh hoạt lớp, bị lớp trưởng phê bình vì thường xuyên gây mất trật tự trong các buổi học nên H đã phản đối gay gắt và cho rằng lớp trưởng không được phép nói xấu mình trước tập thể. H đã hiểu sai quyền nào dưới đây của công dân?

A. Tự do ngôn luận.
  B. Tự do phán quyết.
     C. Tự báo chí.
D. Tự do thông tin.
-----------------------------------------------

----------- HẾT ----------
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